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TAND TP. PHAN THIẾT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

    TỈNH BÌNH THUẬN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Bản án số: 29/2018/HSST. 

Ngày: 15/3/2018. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT,  

TỈNH BÌNH THUẬN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: BÀ VŨ THỊ THANH HÒA. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ ÔNG NGUYỄN BÍNH 

2/ BÀ NGUYỄN THỊ VIẾT SÁU 

- Thư ký phiên tòa: BÀ PHAN THỊ THÁI – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: BÀ NGUYỄN VŨ HÀ MY – Kiểm sát viên sơ cấp. 

 

Ngày 15/3/2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2018/HSST ngày 

12/02/2018  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2018/QĐXXST-HS ngày 01 

tháng 3 năm 2018, đối với bị cáo: 

MAI ĐỨC T– Sinh năm: 1988, tại: Bình Thuận. 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: khu phố Z, phường Đ, thành phố P, tỉnh Bình 

Thuận;  

Số CMND:         Nghề nghiệp: không;    

Trình độ văn hóa: 02/12;   Dân tộc: Kinh; 

Con ông: Mai Đức H (chết); và bà: Nguyễn Thị C - 1958. 

Tiền sự: không. 

Tiền án: 

+ Ngày 27/6/2008 bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 12 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 91/2008/HSST; chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 10/12/2008. 

+ Ngày 16/6/2009 bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 15 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 102/2009/HSST; chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 27/4/2010. 

+ Ngày 26/10/2010 bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 02 năm 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 181/2010/HSST; chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 23/3/2012. 
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+ Ngày 08/12/2015 bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 15 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (tài sản chiếm đoạt dưới 2.000.000 đồng) theo 

bản án số 190/2015/HSST; chấp hành xong hình phạt tù ngày 25/11/2016. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày: 13/12/2017. 

Chuyển sang tạm giam ngày: 22/12/2017 

Bị cáo tạm giam có mặt tại phiên tòa. 

 * Người bị hại: 

Ông Nguyễn Mạnh Q, sinh năm 1988 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Khu phố S, phường Đg, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. 

 *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Nguyễn Thị Diệu H, sinh năm: 1997 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Khu phố Q, phường L, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. 

  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 
 

  Khoảng 12 giờ ngày 13/12/2017, Mai Đức T, sinh năm: 1988, HKTT: khu 

phố Z, phường Đ, thành phố P điều khiển xe mô tô biển số 86B6-020.12 đến phía 

trước nhà số 10-12 Trương Hán Siêu thuộc khu phố W, phường P, thành phố P. Tại 

đây, T dựng xe trước nhà trên và đi bộ vào bên trong lấy trộm một máy cắt kim loại 

hiệu Maktec MT 241, màu đỏ cam của anh Nguyễn Mạnh Q, sinh năm: 1988 

HKTT: phường P, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh; tạm trú tại: khu phố S, phường Đ, 

thành phố P, tỉnh Bình Thuận. Khi Thi cầm máy cắt kim loại trên từ trong nhà ra và 

bỏ lên xe mô tô 86B6-020.12 để tẩu thoát thì bị tổ phòng chống tội phạm Công an 

thành phố Phan Thiết  và Công an phường Phú Thủy phát hiện truy đuổi đến địa 

bàn xã T, thành phố P thì bắt giữ được T cùng tang vật là máy cắt kim loại nêu trên. 

Sau đó, đưa T về trụ sở Công an phường Phú Thủy làm việc và Biên bản bắt người 

phạm tội quả tang đối với Mai Đức T về hành vi “Trộm cắp tài sản” và thu giữ các 

vật chứng gồm: 

 +01 chiếc máy cắt kim loại màu đỏ, hiệu Maktec, đế màu đen. 

 +01 chiếc xe mô tô hiệu Hayate, màu đỏ, biển số 86B6-020.12. 

 Tại kết luận định giá tài sản số 247/KL-HĐĐG ngày 20/12/2017 của Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự kết luận: 01 máy cắt kim loại hiệu Maktec, trị 

giá tài sản là 2.000.000 (Hai triệu) đồng. 

 Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết 

định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại chiếc máy cắt kim loại màu đỏ hiệu 

Maktec MT 241 cho anh Nguyễn Mạnh Q là chủ sở hữu. Anh Q đã nhận lại tài sản 

và không yêu cầu gì về phần dân sự. 

 Đối với chiếc xe mô tô hiệu Hayate, màu đỏ, biển số 86B6-020.12 mà T sử 

dụng khi thực hiện hành vi phạm tội, kết quả xác minh thể hiện: chiếc xe trên do 

anh Nguyễn Văn M (sinh năm: 1986, trú tại khu phố V, phường B, thị xã L, tỉnh 



 3 

Bình Thuận) đứng tên chủ sở hữu. Khoảng tháng 6/2017, anh M đã bán lại chiếc xe 

trên cho chị Nguyễn Thị Diệu H (sinh năm 1997, trú tại khu phố Q, phường L, 

thành phố P)- là người sống chung như vợ chồng với Mai Đức T, việc mua bán 

giữa anh M và chị H chỉ là thỏa thuận miệng, không có văn bản. Quá trình sử dụng, 

chị H chưa làm thủ tục sang tên chủ sở hữu. Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của 

chị Hậu và tại thời điểm ngày 13/12/2017, chị H cho T mượn xe nhưng không biết 

việc T sử dụng chiếc xe trên làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ 

quan điều tra đã xử lý vật chứng trả lại chiếc xe trên cho chị Nguyễn Thị Diệu H. 

Sau khi nhận lại tài sản chị H cũng không có yêu cầu gì thêm về phần dân sự. 

 Hành vi vừa nêu trên của bị cáo Mai Đức T đã bị Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận truy tố tại bản cáo trạng số 10/CT-VKS 

ngày 12/02/2018 về  tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ 

luật hình sự. 

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết phát 

biểu quan điểm xử lý về vụ án như sau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố: Mai Đức T, phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi bổ 

sung năm 2009; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt: Mai Đức T  từ 18 đến 24 tháng tù.. 

Bị cáo không tranh luận gì, thống nhất với quan điểm luận tội của Viện kiểm 

sát, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
[ 

[1] Mai Đức T là công dân có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo có đủ 

nhận thức được hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp 

luật. Thế nhưng, vì muốn có tiền tiêu xài phục vụ cho nhu cầu cá nhân nên bị cáo 

đã bất chấp các quy định đó của pháp luật.  Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 

13/12/2017, Mai Đức T đã có hành vi lén lút đột nhập vào nhà số 10-12 Trương 

Hán Siêu thuộc khu phố W, phường P, thành phố P; lấy trộm một máy cắt kim loại 

hiệu Maktec MT241, trị giá 2.000.000 (Hai triệu) đồng của anh Nguyễn Mạnh Q; 

thì bị lực lượng Công an thành phố Phan Thiết kết hợp với Công an phường Phú 

Thủy tuần tra phát hiện bắt giữ cùng tang vật. 

Rõ ràng hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của Mai Đức T là hành vi cố ý, 

hành vi đó đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản hợp pháp của người 

khác được pháp luật bảo vệ, hơn nữa còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở 

địa phương. Hành vi vừa nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp 
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tài sản”; tội phạm và khung hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật 

hình sự năm 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009 như nội dung cáo trạng truy 

tố là có căn cứ. 

[2] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đề xuất của 

Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử xét thấy là hợp lý vì quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa bị cáo Mai Đức T đã thành khẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 

(điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999). Tuy nhiên, ngày 08/12/2015, Mai Đức 

T đã bị Tòa án nhân dân thành phố xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Ngày 25/11/2016, chấp hành xong hình phạt nên tính đến ngày 13/12/2017 bị cáo 

chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “tái 

phạm”, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (tức là điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS 

năm 1999). 

 [3] Vật chứng vụ án: 

Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng 

trả chiếc xe mô tô biển số 86B6-020.12 cho chủ sở hữu là Nguyễn Thị Diệu H và 

trả lại chiếc máy cắt kim loại hiệu Maktec MT241 cho chủ sở hữu là anh Nguyễn 

Mạnh Q; việc xử lý như trên là có căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật nên 

không đặt ra để xử lý nữa. 

[4] Trách nhiệm dân sự: 

           Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an Tp. Phan Thiết đã xử 

lý vật chứng, trả lại cho chủ sở hữu là anh Nguyễn Mạnh Q chiếc máy cắt kim loại 

hiệu Maktec MT241 và trả lại cho chị Nguyễn Thị Diệu H chiếc xe mô tô biển số 

86B6-020.12. Anh Q và chị H đã nhận lại tài sản nên không có yêu cầu gì về phần 

dân sự. 

 Xét thấy, đây là ý chí tự nguyện của các bên đương sự không trái với các quy 

định của pháp luật nên có cơ sở chấp nhận không đặt ra để giải quyết nữa. 

[5] Đối với các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giữ, 

lệnh tạm giam, kết luận điều tra cũng như Cáo trạng đã được Điều tra viên, Kiểm 

sát viên tống đạt hợp lệ cho bị cáo; đảm bảo đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

 [6] Về  án phí:  Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố: Mai Đức T, phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

AÙP DUÏNG:  Khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi 

bổ sung năm 2009 và Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017. 



 5 

XÖÛ PHAÏT:  Mai Đức T 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày bị bắt ngày 13/12/2017. 

AÙP DUÏNG: : Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Mai Đức T  phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo; báo cho biết có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (15/3/2018). Ông Nguyễn Mạnh Q là người 

bị hại và bà Nguyễn Thị Diệu H là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; vắng mặt 

tai phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc ngày niêm yết bản án.  

 

Nôi nhaän:                                                   TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- Nhö Ñieàu 262 Boä luaät toá tuïng hình söï;                              Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toaø 

- Chính quyeàn ñòa phöông nôi bò caùo thöôøng truù; 

- Löu hoà sô. 

 

 

 

                                                     

                                                                            Vũ Thị Thanh Hòa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


